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Số:         /BC-BTTTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________________

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2017


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và hoạt động in
________________________
 Kính gửi: Chính phủ



Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Báo cáo đánh giá tác động đối với Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và hoạt động in. Nội dung chính của Báo cáo đánh giá tác động bao gồm:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Ngày 12/11/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 159/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Sau hơn 3 năm Nghị định có hiệu lực thi hành, bên cạnh những kết quả đạt được Nghị định đã bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót cần được sửa đổi, bổ sung bởi các lý do sau:

Sau khi Nghị định số 159/2013/NĐ-CP được ban hành, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành một số văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động báo chí, xuất bản như: Luật Báo chí số 103/2016/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5/4/2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 12/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017, trong đó có Điều 344 quy định “tội vi phạm quy định về hoạt động xuất bản”; Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; Nghị định số 08/2017/NĐ-CP ngày 8/2/2017 của Chính phủ quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí; Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật xuất bản; Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in. 
Thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in (Dự thảo Nghị định hiện đang trong giai đoạn trình Chính phủ ký ban hành). Các văn bản pháp luật mới ban hành đã loại bỏ một số quy định không phù hợp và bổ sung một số quy định mới trong hoạt động báo chí, xuất bản, vì vậy Nghị định số 159/2013/NĐ-CP cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp với các quy định hiện hành, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam.
Quy định mức phạt tiền trong Nghị định áp dụng đối với cá nhân, đối với tổ chức bằng 02 lần cá nhân chưa phù hợp với đặc thù của hoạt động báo chí, xuất bản, đối tượng vi phạm thường là tổ chức và chưa đồng bộ với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính liên quan. Một số Chương, Điều, hành vi vi phạm quy định trong Nghị định bố trí chưa khoa học, khó tra cứu, áp dụng. Một số hành vi vi phạm quy định chưa chi tiết, trùng lặp dễ gây tùy tiện trong quá trình áp dụng, xử lý. Một số hành vi vi phạm thuộc quy trình nội bộ do cá nhân, tổ chức tự quyết định hoặc quan hệ dân sự cần thiết loại bỏ tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức chủ động trong hoạt động của mình. Một số hành vi có mức phạt tiền cao, không khả thi với thực tế cần giảm mức phạt tiền. Một số hành vi cần tăng mức phạt tiền và áp dụng các hình phạt bổ sung để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa vi phạm. Các quy định về sản phẩm in có nội dung vi phạm điều cấm và sản phẩm in là bao bì, nhãn hàng hóa đặc biệt chưa được quy định chi tiết các điều kiện nhận in tại Nghị định. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan có thẩm quyền xử phạt trong Nghị định chưa chi tiết, cụ thể tạo ra tình trạng chồng chéo trong quá trình xử lý vi phạm. Nghị định số 159/2013/NĐ-CP cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng và phù hợp với các quy định hiện hành. 
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, tạo cơ sở pháp lý cho việc xử phạt vi phạm hành chính trên thực tế; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hợp pháp trong hệ thống pháp luật hiện hành;

Bảo đảm quy định đầy đủ hành vi vi phạm hành chính, không bỏ lọt vi phạm; hành vi vi phạm hành chính rõ ràng; mức xử phạt vi phạm hành chính phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi;

Bảo đảm răn đe và phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí, xuất bản.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
1. Chính sách 1: 

Rà soát, bổ sung những hành vi vi phạm hành chính mới phát sinh, loại bỏ các hành vi vi phạm hành chính không phù hợp trên cơ sở các văn bản pháp luật mới ban hành; điều chỉnh một số hành vi vi phạm hành chính phù hợp, thống nhất với quy định tại Điều 344 Bộ luật hình sự.  
1.1. Xác định vấn đề bất cập

Các văn bản pháp luật mới ban hành phát sinh nhiều hành vi vi phạm hành chính chưa được cập nhật, quy định trong Nghị định số 159/2013/NĐ-CP, bao gồm các hành vi vi phạm về: hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí, Luật Báo chí cũ được quy định tại điều 10 với 4 khoản, Luật Báo chí mới quy định tại điều 9 với 13 khoản và nhiều điểm chi tiết, trong đó  bổ sung một số hành vi như hoàn toàn mới: Thông tin quy kết tội danh khi chưa có bản án của tòa án, thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em,... Các quy định mới không chỉ cụ thể hơn, mà còn tương thích với Luật hình sự, Luật Dân sự, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật; Quyền hạn, nghĩa vụ của nhà báo, trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm; về cải chính, xin lỗi, luật mới đã bổ sung một số quy định như: Báo chí điện tử, ngoài việc đăng, phát lời cải chính, xin lỗi còn phải gỡ bỏ ngay thông tin sai sự thật đã đăng, phát và lưu nội dung trên máy chủ, thông báo cho cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử có thỏa thuận sử dụng tin, bài để đăng cải chính, xin lỗi. Các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp đã đăng, phát thông tin của cơ quan báo chí khác có nội dung phải cải chính, xin lỗi cũng phải thực hiện đăng lại cải chính, lỗi của cơ quan báo chí vi phạm. Mặt khác, quy định cụ thể vị trí cải chính đối với từng loại hình báo chí (trang hai đối với báo in, trang cuối đối với tạp chí in, chuyên mục riêng tại trang chủ đối với báo điện tử). Những quy định mới về cải chính, xin lỗi sẽ bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị báo chí thông tin sai sự thật. Về vấn đề liên kết trong hoạt động báo chí, Luật Báo chí 2016 mở rộng phạm vi loại hình báo chí được thực hiện liên kết, tuy nhiên có giới hạn về lĩnh vực, nội dung được phép liên kết, thời lượng được phép liên kết trong kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu, thời lượng tối đa cơ quan báo nói, báo hình có hoạt động liên kết sản xuất toàn bộ kênh phát thanh, kênh truyền hình. Hoạt động kinh doanh dịch vụ của cơ quan báo chí được quy định mở hơn, thể hiện ở việc quy định nguồn thu của cơ quan báo chí gồm thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ của cơ quan báo chí, các đơn vị trực thuộc cơ quan báo chí.

Các quy định mới trong hoạt động xuất bản bao gồm: Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của nhà xuất bản nước ngoài hoặc tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài tại Việt Nam; thủ tục thành lập nhà xuất bản; tài liệu, thông tin về quyền tác giả, quyền liên quan; ký duyệt bản thảo hoàn chỉnh; giao kết hợp đồng in xuất bản phẩm; liên kết xuất bản; giấy phép, xác nhận đăng ký hoạt động in đối với cơ sở in phải đăng ký hoạt động in, không thực hiện khai báo hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy; nhập khẩu thiết bị in; đặt in, in photocopy các sản phẩm in có nội dung vi phạm điều cấm; in bao bì, nhãn hàng hóa đặc biệt. Văn bản pháp luật mới ban hành đã loại bỏ quy định về in vàng mã. 

Việc thiếu chế tài xử phạt là nguyên nhân phát sinh các hành vi vi phạm về dịch vụ truyền hình, về điều kiện hoạt động của văn phòng đại diện của nhà xuất bản, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài tại Việt Nam và của các cơ sở in; xuất bản phẩm và sản phẩm in vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan, có nội dung vi phạm điều cấm phát tán ra xã hội; cá nhân, tổ chức nhập khẩu thiết bị in cũ không đảm bảo chất lượng, môi trường, không đảm bảo hiệu quả kinh tế khi sử dụng; cơ sở in tiếp tay cho đối tượng làm hàng giả, hàng kém chất lượng thông qua hoạt động in nhãn hàng hóa, bao bì. 
Các hành vi vi phạm hành chính tại Nghị định số 159/2013/NĐ-CP chưa thống nhất, một số hành vi vi phạm hành chính trùng với các hành vi quy định tại Điều 344 và một số Điều luật của Bộ Luật hình sự. Quy định như hiện tại chưa đảm bảo phân định rõ giữa hành vi vi phạm hành chính và hành vi vi phạm hình sự. 

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Bổ sung chế tài xử phạt các hành vi vi phạm hành chính mới phát sinh, loại bỏ các hành vi vi phạm hành chính trên cơ sở các văn bản pháp luật mới ban hành; đảm bảo mọi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản đều có chế tài xử phạt, các chế tài xử phạt không có căn cứ pháp luật được loại bỏ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí, xuất bản; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí, xuất bản; tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho lực lượng thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
Điều chỉnh các hành vi vi phạm hành chính thống nhất với một số Điều và Điều 344 Bộ Luật hình sự, đảm bảo phân định rõ giữa hành vi vi phạm hành chính và hành vi vi phạm hình sự. 

1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Giải pháp 1.

Ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP trong đó bổ sung các hành vi vi phạm hành chính mới phát sinh và loại bỏ các hành vi vi phạm hành chính không phù hợp trên cơ sở các văn bản pháp luật mới. Điều chỉnh các hành vi vi phạm hành chính thống nhất với một số Điều và Điều 344 Bộ Luật hình sự 

Giải pháp 2.

Chưa ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP vì Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in chưa được ban hành.

1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
Giải pháp 1.
(1)Tác động tích cực
Nhanh chóng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí, xuất bản. Đáp ứng ngay yêu cầu công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Bảo đảm mọi hành vi vi phạm đều được xử lý triệt để. 

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí, xuất bản. Nghị định là công cụ pháp lý hữu hiệu đảm bảo các cá nhân, tổ chức tuân thủ pháp luật.
Việc ban hành Nghị định cũng sẽ giải quyết được các vấn đề nêu tại tiểu mục 1.1 phần 1 nêu trên.
(2) Tác động tiêu cực: 

Ban hành Nghị định vào thời điểm này, khi Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in chưa được ban hành, vì vậy có thể sẽ xuất hiện một số hành vi vi phạm hành chính mới hoặc những hành vi vi phạm hành chính được loại bỏ không cập nhật được trong Nghị định này.

Giải pháp 2.

 
(1)Tác động tích cực

Lùi thời điểm ban hành Nghị định đến khi Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in được ban hành sẽ cập nhật đầy đủ hơn những hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định này, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống văn bản pháp luật.

(2) Tác động tiêu cực: 

Vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản diễn biến phức tạp, thiếu công cụ pháp lý ngăn chặn, phòng ngừa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, kỷ cương xã hội và lợi ích của các tổ chức, cá nhân tuân thủ pháp luật.

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

- Giải pháp lựa chọn: Giải pháp 1
- Thẩm quyền ban hành: Chính phủ
2. Chính sách 2:
Quy định mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức; Bổ sung Điều 21 quy định các hành vi vi phạm về trang thông tin điện tử tổng hợp, tách Điều 16 (Vi phạm quy định về quản lý hoạt động truyền hình trả tiền và thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh) thành ba điều (Điều 17. Vi phạm quy định về thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh không thuộc dịch vụ phát thanh, truyền hình; Điều 18. Vi phạm quy định về quản lý dịch vụ phát thanh, truyền hình; Điều 19. Vi phạm quy định về cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình). Tách Điều 24 thành 3 Điều, đưa các hành vi vi phạm cùng loại, quy định trong cùng một Điều luật; quy định chi tiết các hành vi vi phạm còn quy định chung chung, chưa rõ nghĩa; loại bỏ các hành vi trùng lặp, hành vi không phát sinh trong thực tiễn, hành vi thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về dân sự.

2.1. Xác định vấn đề bất cập

Quy định mức phạt tiền trong Nghị định số 159/2013/NĐ-CP áp dụng đối với cá nhân, tổ chức mức tiền phạt bằng 2 lần cá nhân. Vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản đa phần là tổ chức, việc quy định mức phạt tiền như trên dễ gây nhầm lẫn, nhiều trường hợp đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính do không nắm chắc quy định đã khiếu nại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Mặt khác việc quy định này chưa đồng bộ với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính của ngành thông tin truyền thông. 
Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin trích dẫn lại nguồn tin chính thống từ cơ quan báo chí của nhà nước, có gắn bó mật thiết với cơ quan báo chí, từ nguồn tin cho đến việc xử lý thông tin khi nguồn tin thay đổi nhưng trước đây quy định chế tài đối với trang thông tin điện tử tổng hợp được quy định tại Nghị định số 174/2013/NĐ-CP, như vậy là chưa hợp lý. Thời điểm ban hành Nghị định số 159/2013/NĐ-CP các quy định liên quan đến dịch vụ phát thanh, truyền hình cũng chưa định hình, vì vậy chỉ quy định một số hành vi mang tính bao quát, còn thiếu rất nhiều so với thực tế hiện nay cần phải kịp thời bổ sung và quy định phù hợp với tính chất của từng loại dịch vụ.
Tại Nghị định số 159/2013/NĐ-CP, Điều 24: “vi phạm các quy định về hoạt động in”, bao gồm hoạt động in xuất bản phẩm và hoạt động in sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm. Việc thiết kế tất cả các hành vi vi phạm trong hoạt động in vào một điều luật chưa đảm bảo tính khoa học, đảm bảo mức xử phạt phù hợp với tính chất, mức độ hành vi vi phạm trong hoạt động in xuất bản phẩm và hoạt động in sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm. Một số hành vi vi phạm về điều kiện hoạt động đối với nhà xuất bản, cơ sở phát hành, cơ sở in; vi phạm các quy định về nội dung giấy phép hoạt động; thực hiện không đúng nội dung xác nhận đăng ký xuất bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; ký duyệt bản thảo; lưu trữ hồ sơ in; thẩm định xuất bản phẩm nhập khẩu; sử dụng máy photocopy hoặc thiết bị in văn phòng để nhân bản trái phép xuất bản phẩm; tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm nhập khẩu trái phép quy định còn chung chung, chưa chia tách các hành vi vi phạm theo tính chất, mức độ, số lượng để đưa về các điều, khoản có mức xử phạt tương xứng với hành vi vi phạm. Bất cập này tạo ra sự không thống nhất trong quá trình xử lý vi phạm, không đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật. Một số hành vi vi phạm về ký quyết định xuất bản; định giá bán lẻ xuất bản phẩm; ký hợp đồng in; in xuất bản phẩm; trưng bày hoặc bán xuất bản phẩm trong triển lãm, hội chợ; nhập khẩu xuất bản phẩm; không thực hiện đúng quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; sử dụng máy photocopy màu có nội dung trùng lặp với các hành vi vi phạm khác được quy định trong Nghị định, gây khó khăn cho việc áp dụng, xử lý vi phạm. Một số hành vi vi phạm về chuyển nhượng giấy phép, gồm: giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, giấy phép thành lập nhà xuất bản, giấy phép hoạt động in; giấy xác nhận đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh, giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm. Những hành vi này không phát sinh trong thực tiễn, vì việc mua bán, chuyển nhượng không thể hợp thức cho các hoạt động của các cơ quan mua giấy phép. Quy định các hành vi vi phạm này trong Nghị định không cần thiết, cần loại bỏ. Một số hành vi vi phạm về ký hợp đồng liên kết sau khi ký quyết định xuất bản; không nộp xuất bản phẩm liên kết cho nhà xuất bản để nộp lưu chiểu; không thu hồi quyết định xuất bản khi đối tác liên kết vi phạm hợp đồng liên kết; in vượt quá số lượng sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm, đây là các quan hệ dân sự, cần loại bỏ. Việc loại bỏ các hành vi vi phạm này không ảnh hưởng đến hoạt động xuất bản, tránh chồng chéo trong hệ thống văn bản pháp luật.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Nghị định định được kết cấu khoa học, rõ ràng, dễ nghiên cứu và áp dụng. Các hành vi vi phạm được quy định chi tiết, mô tả rõ nghĩa, không có sự trùng lặp. Không bỏ lọt hành vi vi phạm và không quy định những hành vi vi phạm không có tính khả thi. Mức xử phạt trong Nghị định tương xứng với mức độ và hành vi vi phạm. Nghị định tạo ra sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.   

2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Giải pháp 1.

Ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP trong đó sửa đổi, bổ sung, loại bỏ một số hành vi vi phạm đã nêu tại mục 2.1 Phần 2 Báo cáo này.

Giải pháp 2.

Giữ nguyên các nội dung trong Nghị định số 159/2013/NĐ-CP

2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

Giải pháp 1.
 
(1)Tác động tích cực
Nghị định thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP được kết cấu khoa học, rõ ràng, dễ nghiên cứu và áp dụng. Các hành vi vi phạm được quy định chi tiết, mô tả rõ nghĩa, không có sự trùng lặp. Không bỏ lọt hành vi vi phạm và không quy định những hành vi vi phạm không có tính khả thi. Mức xử phạt trong Nghị định tương xứng với mức độ và hành vi vi phạm. Nghị định tạo ra sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
  
Việc sửa đổi, bổ sung tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng thanh tra Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có thẩm quyền liên quan áp dụng, xử lý vi phạm. Việc sửa đổi sẽ khắc phục được tình trạng áp dụng, xử lý vi phạm không thống nhất. Các đối tượng tham gia hoạt động báo chí, xuất bản dễ dàng cập nhật, góp phần làm tăng ý thức chấp hành pháp luật của các đối tượng này.
(2) Tác động tiêu cực: 
Ban hành Nghị định vào thời điểm này, khi Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in chưa được ban hành vì vậy có thể sẽ xuất hiện một số hành vi vi phạm hành chính mới hoặc những hành vi vi phạm hành chính được loại bỏ không cập nhật được trong Nghị định này.

Giải pháp 2.
(1)Tác động tích cực
Lùi thời điểm ban hành Nghị định đến khi Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in được ban hành sẽ cập nhật đầy đủ hơn những hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định này, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống văn bản pháp luật.
(2) Tác động tiêu cực: 
Vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản diễn biến phức tạp, thiếu công cụ pháp lý ngăn chặn, phòng ngừa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, kỷ cương xã hội và lợi ích của các tổ chức, cá nhân tuân thủ pháp luật.
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

- Giải pháp lựa chọn: Giải pháp 1
- Thẩm quyền ban hành: Chính phủ

3. Chính sách 3:

Điều chỉnh mức phạt tiền tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện tại, đảm bảo tính giáo dục, răn đe, phòng ngừa hành vi vi phạm.

 
3.1. Xác định vấn đề bất cập
Mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm trong Nghị định có tính chất không nghiêm trọng, vi phạm về trình tự, thủ tục còn cao, không khả thi: ban hành quyết định xuất bản không ghi đầy đủ thông tin theo mẫu; xuất bản tác phẩm, tài liệu nhưng không có văn bản hợp pháp chứng minh đã được tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả chấp thuận; ghi không đầy đủ những thông tin phải ghi trên xuất bản phẩm. Một số hành vi trước đây không quy định chi tiết số lượng xuất bản phẩm vi phạm, nay quy định chi tiết xử lý đối với từng xuất bản phẩm vi phạm, vì vậy cần giảm mức phạt tiền cho phù hợp, bao gồm: Phát hành xuất bản phẩm liên kết trước khi có quyết định phát hành; liên kết biên tập sơ bộ bản thảo đối với tác phẩm, tài liệu không được liên kết biên tập sơ bộ; in xuất bản phẩm nhưng không có hợp đồng in bằng văn bản; vi phạm một số quy định về nhập khẩu xuất bản phẩm.

Một số hành vi có mức xử phạt thấp chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi và hậu quả gây ra: 

Trong hoạt động báo chí, các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 8, khoản 1 Điều 9, khoản 1 Điều 10, khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 13, khoản 1 Điều 14 quy định mức phạt 200.000 đồng là quá thấp, không còn ý nghĩa răn đe, giáo dục. Tình trạng cơ quan báo chí đăng tải thông tin không phù hợp tôn chỉ mục đích, không tập trung phản ánh những vấn đề của ngành, lĩnh vực mà đi sâu phản ánh các vấn đề của ngành khác, lĩnh vực khác, thường là các vấn đề tiêu cực trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, tư pháp, việc thông tin xa rời tôn chỉ mục đích không chỉ tạo sự trùng lắp, lãng phí về thông tin mà còn gây bức xúc trong dư luận xã hội, mặc dù cơ quan quản lý nhà nước đã xử phạt nghiêm khắc nhưng chuyển biến còn chậm, một trong các lý do là mức phạt thấp, chưa đủ sức răn đe, vì vậy cần phải điều chỉnh nâng cao mức phạt đối với hành vi này.

Trong hoạt động xuất bản, một số hành vi vi phạm có chế tài xử phạt còn thấp, chưa đảm bảo tính răn đe dẫn đến tình trạng vi phạm phổ biến, khó kiểm soát, gây mất trật tự, an toàn xã hội, bao gồm các hành vi: Thay đổi, làm sai lệch nội dung xuất bản phẩm; tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm in, nhân bản lậu, in giả, in nối bản trái phép hoặc xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Đối với các hành vi vi phạm này cần có chế tài xử phạt đủ mạnh nhằm răn đe, ngăn chặn, phòng ngừa hành vi vi phạm.
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Điều chỉnh mức phạt tiền trong Nghị định cho tương xứng với tính chất mức độ và hậu quả gây ra của hành vi vi phạm; đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội; đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa hành vi vi phạm.
3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Giải pháp 1.

Ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP trong đó trong đó chỉnh sửa mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm đã nêu tại mục 3.1 Phần 3 Báo cáo.

Giải pháp 2.

Giữ nguyên các nội dung trong Nghị định số 159/2013/NĐ-CP

3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

Giải pháp 1.
 
(1)Tác động tích cực
Tạo ra sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật; đảm bảo các quyết định xử phạt khả thi, tránh phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Việc tăng nặng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm nghiêm trọng, đảm bảo kịp thời răn đe, phòng ngừa hành vi vi phạm.
 
(2) Tác động tiêu cực: 

Ban hành Nghị định vào thời điểm này, khi Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in chưa được ban hành vì vậy có thể sẽ xuất hiện một số hành vi vi phạm hành chính mới hoặc những hành vi vi phạm hành chính được loại bỏ không cập nhật được trong Nghị định này.

Giải pháp 2.

(1)Tác động tích cực

Lùi thời điểm ban hành Nghị định đến khi Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in được ban hành sẽ cập nhật đầy đủ hơn những hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định này, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống văn bản pháp luật.

(2) Tác động tiêu cực: 

Vi phạm trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và hoạt động in diễn biến phức tạp. Việc thiếu công cụ pháp lý đủ mạnh nhằm ngăn chặn, phòng ngừa hành vi vi phạm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, kỷ cương xã hội và lợi ích của các tổ chức, cá nhân tuân thủ pháp luật.

3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Giải pháp lựa chọn: Giải pháp 1
Thẩm quyền ban hành: Chính phủ
4. Chính sách 4:

Quy định các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan có thẩm quyền liên quan; quy định các hành vi vi phạm các chức danh có thẩm quyền xử phạt. Việc quy định  định thẩm quyền phải đảm bảo phù với Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 và phù hợp với lĩnh vực quản lý của các cơ quan liên quan.

 
4.1. Xác định vấn đề bất cập
Điều 34 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển, Hải quan, cơ quan Thuế, cơ quan Quản lý thị trường chưa chi tiết chức danh nào trong các cơ quan này có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt tiền và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Nghị định cũng chưa quy định chi tiết các chức danh có thẩm quyền của cơ quan này xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi nào trong Nghị định. 

4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Quy định các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển, Hải quan, cơ quan Thuế, cơ quan Quản lý thị trường; quy định các hành vi vi phạm các chức danh có thẩm quyền xử phạt. Việc quy định phải đảm bảo phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 và phù hợp với lĩnh vực quản lý của các cơ quan nêu trên.

4.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Giải pháp 1.

Ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP trong đó quy định chi tiết các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển, Hải quan, cơ quan Thuế, cơ quan Quản lý thị trường; quy định các hành vi vi phạm các chức danh có thẩm quyền xử phạt. Việc quy định phải đảm bảo phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 và phù hợp với lĩnh vực quản lý của các cơ quan nêu trên.
Giải pháp 2.

Giữ nguyên các nội dung trong Nghị định số 159/2013/NĐ-CP.

4.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

Giải pháp 1. 
(1)Tác động tích cực
Việc phân định chi tiết thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh của các cơ quan liên quan tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để các cơ quan thực thi nhiệm vụ và tham gia vào công tác phòng, chống vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản. Mặt khác việc quy định này đã khắc phục được tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong công tác xử lý vi phạm, tình trạng xử lý vi phạm không đúng thẩm quyền, không đúng lĩnh vực quản lý.

(2) Tác động tiêu cực: 
Ban hành Nghị định vào thời điểm này, khi Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in chưa được ban hành vì vậy có thể sẽ xuất hiện một số hành vi vi phạm hành chính mới hoặc những hành vi vi phạm hành chính được loại bỏ không cập nhật được trong Nghị định này.

Giải pháp 2.
(1)Tác động tích cực
Lùi thời điểm ban hành Nghị định đến khi Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in được ban hành sẽ cập nhật đầy đủ hơn những hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định này, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống văn bản pháp luật.
(2) Tác động tiêu cực: 
Không phân định chi tiết thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh của các cơ quan liên quan dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong công tác xử lý vi phạm, tình trạng xử lý vi phạm không đúng thẩm quyền, không đúng lĩnh vực quản lý.

4.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Giải pháp lựa chọn: Giải pháp 1
Thẩm quyền ban hành: Chính phủ
III. LẤY Ý KIẾN 

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

- Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách: Bộ Thông tin và Truyền thông  tổ chức triển khai Nghị định.

- Cơ quan giám sát thực hiện chính sách: Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan.
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